CHỦ ĐỀ 2: ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
                                      I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
*Kiến thức trọng tâm:
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:
- Địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85%. Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1%
   Đồng bằng chiếm ¼ diện tích
2. Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
- Lãnh thổ nước ta được tạo lập vững chắc từ sau giai đoạn Cổ kiến tạo
- Vận động Tân kiến tạo làm cho địa hình nước ta nâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau, đồi núi, đồng bằng, thêm lục địa.
- Hướng nghiêng của địa hình là hướng Tây Bắc – Đông Nam.
- 2 hướng chủ yếu là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.
- Địa hình bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn.
- Tạo nên địa hình Cacxta nhiệt đới độc đáo
- Tạo nên các dạng địa hình nhân tạo: đô thị, hầm mỏ, hồ chứa nước, đê, đập…
II- CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
* Kiến thức trọng tâm
1. Khu vực đồi núi
Gồm:
   + Vùng núi Đông Bắc
   + Vùng núi Tây Băc
   + Vùng núi Trường Sơn Bắc
   + Vùng núi Trường Sơn Nam
   + Địa hình bán bình nguyên Đông Nam Bộ và vùng đồi trung du Bắc Bộ: Là dạng địa hình chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng.
2. Khu vực đồng bằng
a. Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn
	Đặc điểm so sánh
	Đồng bằng sông Hồng
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Vị trí
	Hạ lưu sông Hồng
	Hạ lưu sông Cửu Long

	Diện tích
	15000 km2
	40000 km2

	Mạng lưới sông ngòi
	Sông ngòi dày đặc
	Mạng lưới kênh rạch do con người tạo ra.

	Hệ thống đê điều
	Có đê ngăn lũ
	Không có đê ngăn lũ

	Phù sa
	Không được phù sa bồi đắp tự nhiên
	Được bồi đắp tự nhiên.


b. Đồng bằng duyên hải Trung Bộ:
[bookmark: _GoBack]- Có diện tích 15000 km2, nhỏ hẹp, kém phì nhiêu, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi lan sát ra biển.
3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa.
- Bờ biển có hai loại: bờ biển mài mòn và bờ biển bồi tụ.
- Thềm lục địa phía Bắc và phía Nam nông và rộng, miền Trung sâu hơn.
* Bài tập:
Câu 1: Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta?
Câu 2: Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì.
Câu 3: Các dạng địa hình sau đây ở nước ta được hình thành như thế nào?

 + Địa hình cácxtơ     + Địa hình cao nguyên badan.
 +  Địa hình đồng bằng phù sa mới.  + Địa hình đê sông, đê biển.
Câu 4: Quan sát hình 28.1, cho biết: Trường Sơn Bắc chạy theo hướng nào?
Câu 5: Vùng đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL giống nhau và khác nhau ở những điểm nào?
Câu 6: Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu?
Câu 7: Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?


